
STT MSSV Họ đệm Tên Ngày sinh BP1 BP2 BP3 BP4 QT

1 2123100125 Võ Trương Thế Khả Ái 31/12/2005 9.3 8.8 9.4 8.5 8.9

2 2123100110 Đặng Mỹ Anh 12/12/2005 10.0 8.5 9.4 9.8 9.3

3 2121150056 Lê An Cư 26/01/2002 9.3 8.0 7.8 9.5 8.5

4 2122170100 Nguyễn Xuân Giang 02/08/2004 9.3 9.0 9.4 7.8 8.7

5 2123100134 Phan Thị Mỹ Hằng 07/12/2005 10.0 8.0 4.5 5.0 6.0

6 2121170279 Lê Ngọc Hi 29/05/2003 8.0 8.0 7.2 9.5 8.2

7 2123100139 Nguyễn Thị Mỹ Hương 20/08/1997 8.7 9.0 8.9 9.5 9.1

8 2123100130 Đỗ Thị Minh Huyền 26/11/2005 10.0 9.0 8.9 9.3 9.1

9 2123100144 Nguyễn Trúc Huyền 02/01/2005 8.7 9.0 9.4 9.8 9.4

10 2122030189 Trần Minh Kết 25/10/2003 0.7 0.0

11 2123100123 Lê Thị Dương Linh 02/06/2005 10.0 8.0 6.1 8.0 7.5

12 2123100115 Trần Khánh Linh 20/01/2005 9.3 8.5 9.4 8.5 8.9

13 2123100129 Nguyễn Thị Trúc Ly 18/01/2005 10.0 8.0 8.3 9.3 8.7

14 2123100118 Lê Thị Diểm Mi 16/02/2005 10.0 7.0 7.2 5.0 6.6

15 2123100114 Đoàn Thị Miên 12/11/2005 10.0 6.5 5.6 8.5 7.1

16 2123100141 Nguyễn Thị Kim Ngân 10/10/2002 10.0 9.0 8.9 9.8 9.3

17 2123100126 Trần Thị Ngọc Ngân 04/06/2004 8.7 8.5 7.8 8.3 8.2

18 2123100117 Đinh Hoàng Thiên Nhã 27/03/2005 9.3 9.0 7.2 9.0 8.4

19 2123100164 Phùng Lê Thanh Nhàn 13/08/2005 9.3 8.5 8.3 7.5 8.2

20 2123100140 Lương Anh Nhật 14/02/2001 0.0 0.0

21 2123100131 Nguyễn Thị Yến Nhi 28/03/2004 9.3 5.5 7.8 5.5 6.5

22 2123100145 Trần Thị Yến Như 09/03/2005 10.0 9.0 9.4 9.0 9.2

23 2123100112 Đặng Thị Mỹ Ni 17/12/2005 10.0 7.0 5.0 6.3 6.3

24 2123100122 Nguyễn Lê Uyên Phương 02/09/2005 9.3 8.5 7.2 8.3 8.0

25 2123100136 Nguyễn Thị Thu Thảo 22/12/2005 9.7 9.5 8.9 9.8 9.4

26 2123100124 Trần Thị Thanh Thảo 08/07/2005 9.3 8.5 7.8 7.8 8.1

27 2123100116 Trương Thị Mỹ Thảo 03/12/2005 9.3 8.5 7.8 6.5 7.7

28 2123100135 Võ Thị Ngọc Thu 04/08/2005 10.0 7.8 6.7 5.5 6.8

29 2123100113 Nguyễn Lê Anh Thư 09/08/2004 9.3 8.5 8.3 7.3 8.1

30 2121120583 Nguyễn Đinh Thị Hoài Thương 30/11/2002 8.0 8.0 7.8 5.0 6.9

31 2123100128 Lê Thị Thuý 01/03/2005 10.0 7.0 6.7 5.8 6.7

32 2123100111 Phạm Huỳnh Thanh Thuý 21/09/2005 10.0 8.0 8.3 7.8 8.2

33 2123100119 Hồ Thị Thanh Thúy 27/01/2005 10.0 9.0 8.9 9.5 9.2

34 2123100107 Nguyễn Thị Anh Thy 24/05/2005 10.0 8.5 8.9 8.8 8.8

35 2123100121 Nguyễn Lê Phương Trinh 28/02/2005 9.3 8.5 8.9 8.0 8.5

36 2123100120 Trương Vũ Huyền Trinh 03/03/2005 10.0 7.5 7.8 8.3 8.0

37 2123100108 Nguyễn Thị Trúc 25/08/2005 8.0 8.0 7.2 7.0 7.4



STT MSSV Họ đệm Tên Ngày sinh BP1 BP2 BP3 BP4 QT

38 2123100137 Phùng Thanh Trúc 29/06/2005 10.0 8.0 5.6 6.0 6.7

39 2123100127 Nguyễn Thị Thùy Văn 11/03/2005 9.3 7.5 6.1 6.0 6.7

40 2123100109 Phạm Thị Như Yến 12/08/2005 8.7 8.0 6.7 3.3 6.0


